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ĐVT: Triệu đồng
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1 Công an huyện Ngân sách huyện 0,00 1.666,90 0,00 863,72 803,18 803,18 0,00

2 Phòng Kinh tế và hạ tầng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0,00 4.487,57 0,00 149,83 4.337,74 0,00 289,44 4.048,30

3 Phòng Văn hóa thông tin Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin 2,90 647,29 14,80 69,96 595,03 428,28 0,00 1.023,31

4 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 25,38 13.626,58 372,32 13.279,64 377,32 0,00 13.656,96

5 Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Phòng Nông nghiệp và Môi trường 14,33 2.014,18 269,22 1.759,29 3.024,66 138,84 4.645,11

6 Phòng Tài nguyên và Môi trường 17,36 2.222,56 224,91 2.015,01 0,00 2.015,01 0,00

7 Phòng Y tế Phòng Y tế 0,00 410,43 60,38 350,05 15.629,50 0,00 15.979,55
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8 Phòng Nội vụ Phòng Nội vụ 0,00 2.806,17 450,16 2.356,01 1.233,24 315,17 3.274,07

9 Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 0,00 21.477,47 3.227,76 18.249,71 18.249,71 0,00

10 Phòng Dân tộc Phòng Dân tộc và Tôn giáo 0,00 958,30 92,49 865,81 315,17 0,00 1.180,99

Tổng 59,97 50.317,46 14,80 5.780,75 44.611,48 21.008,17 21.811,36 43.808,29
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Ghi
 chú

Thu hồi về
nguồn kinh phí an ninh ngân sách huyện

Điều chuyển KP khoa học công
nghệ sang phòng VHKH và thông tin

Tiếp nhận KP khoa học công
nghệ từ phòng KTHT đồng thời tiếp nhận
kinh phí tiền lương + chi khác từ phòng

NN và PTNT

Tiếp nhận kinh phí cấp bù học phí và hỗ
trợ chi phí học tập từ

phòng Lao động TB và XH
Tiếp nhận kinh phí từ phòng Tài nguyên

và môi trường đồng thời điều chuyển
kinh phí

 tiền lương + chi khác 1 biên chế sang
phòng VHKH và TT

Điều chuyển KP sang phòng
 NN và Môi trường

Tiếp nhận kinh phí đảm bảo xã hội chi
cho đối tượng bảo

 trợ từ phòng LĐTB và XH
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Tiếp nhận kinh phí SN ĐBXH từ phòng
LĐTBXH đồng thời điều Kp tiền

 lương + chi khác 01 biên chế và KP tôn
giáo sang phòng DTTG

Điều chuyển kinh phí sang cho phòng
 NV; Phòng YT; phòng NN và MT

Tiếp nhận  Kp tiền
 lương + chi khác 01 biên chế và KP tôn

giáo từ phòng NV

Ghi
 chú
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